
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 69DCQT21
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
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Tổng số 

đăng ký thi 

lại

Mã SV Ngày sinh 38 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 69DCQT20001 LÊ THẾ AN 12/02/2000 8 0 9.0 A 6.0 C+ 9.2 A 7.6 B 5.9 C 6.5 C+ 7.7 B 9.1 A

2 69DCQT20008 LÊ VĂN ANH 17/12/2000 8 0 8.6 A 6.3 C+ 8.5 A 8.0 B+ 7.3 B 6.6 C+ 4.0 D 8.5 A

3 69DCQT20006 TRỊNH THỊ LAN ANH 29/05/2000 8 1 9.1 A 3.7 F 9.5 A 7.7 B 6.6 C+ 7.3 B 4.3 D 8.7 A

4 69DCQT20015 NGUYỄN QUANG BÁCH 18/10/2000 8 1 8.6 A 3.9 F 9.1 A 8.1 B+ 6.7 C+ 5.4 D+ 5.8 C 8.1 B+

5 69DCQT20017 NGUYỄN THỊ DIỆU CHI 09/12/2000 8 0 8.8 A 4.0 D 8.6 A 8.1 B+ 7.7 B 5.8 C 5.7 C 6.2 C+

6 69DCQT20016 NGUYỄN THỊ KIM CHI 21/11/2000 8 0 8.6 A 6.6 C+ 8.2 B+ 5.1 D+ 6.7 C+ 7.5 B 6.0 C+ 7.1 B

7 69DCQT20020 PHẠM THỊ THÙY DUNG 21/01/2000 8 0 9.1 A 4.7 D 9.1 A 8.6 A 8.1 B+ 4.2 D 8.7 A 6.4 C+

8 69DCQT20023 LÊ TRỌNG DŨNG 09/08/2000 8 0 8.3 B+ 5.3 D+ 8.3 B+ 5.8 C 7.7 B 4.7 D 6.4 C+ 7.6 B

9 69DCQT20029 NGUYỄN SƠN HÀ 31/12/2000 8 1 8.2 B+ 6.2 C+ 8.7 A 3.2 F 5.3 D+ 4.4 D 5.7 C 5.5 C

10 69DCQT20035 NGUYỄN THỊ HIỀN 18/05/2000 8 0 8.8 A 5.4 D+ 9.1 A 6.1 C+ 4.9 D 4.4 D 4.7 D 6.9 C+

11 69DCQT20034 NGUYỄN THỊ HẢO 18/12/2000 8 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F

12 68DCQT20039 BÙI MINH HOÀNG 25/12/1999 6 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.0 F 0.0 F

13 67DCVL20040 TRƯƠNG MINH HOÀNG 02/07/1998 7 3 0.0 F 0.0 F 5.9 C 2.2 F 0.0 F 2.1 F 2.6 F

14 69DCQT20049 MẠC THỊ HUẾ 11/07/2000 8 0 8.8 A 7.0 B 8.8 A 5.4 D+ 6.0 C+ 5.2 D+ 7.5 B 8.3 B+

15 69DCQT20051 LÊ THỊ HUỆ 05/10/2000 8 4 7.5 B 2.9 F 9.0 A 3.4 F 5.1 D+ 2.2 F 7.1 B 2.5 F

16 69DCQT20055 NGUYỄN QUANG HUY 26/07/2000 8 2 7.9 B 5.6 C 6.7 C+ 5.0 D+ 3.8 F 3.1 F 5.4 D+ 4.2 D

17 69DCQT20064 ĐOÀN THỊ THU HUYỀN 21/08/2000 8 0 8.8 A 5.8 C 9.4 A 8.6 A 8.8 A 4.4 D 5.4 D+ 9.5 A

18 69DCQT20068 PHẠM DUY KIÊN 20/03/2000 8 6 2.7 F 2.1 F 6.9 C+ 1.8 F 0.0 F 1.7 F 2.9 F 2.4 F

19 69DCQT20077 LÊ THỊ KHÁNH LINH 09/12/2000 8 1 9.0 A 5.3 D+ 8.4 B+ 5.0 D+ 6.7 C+ 3.5 F 6.5 C+ 5.5 C

20 66DCQT21819 NGUYỄN VĂN LINH 02/10/1997 8 1 9.1 A 6.5 C+ 7.8 B 6.8 C+ 7.7 B 2.6 F 6.7 C+ 7.6 B

21 69DCQT20074 VŨ THỊ THÙY LINH 30/05/2000 8 1 8.7 A 2.8 F 9.1 A 7.2 B 7.7 B 5.3 D+ 8.0 B+ 6.7 C+

22 69DCQT20080 HOÀNG VĂN LONG 11/10/2000 8 1 8.6 A 7.1 B 9.8 A 7.6 B 8.8 A 3.4 F 8.9 A 9.3 A

23 69DCQT20091 ĐẶNG THỊ TRÀ MY 16/08/2000 8 0 8.7 A 6.3 C+ 8.8 A 8.5 A 7.4 B 6.5 C+ 6.6 C+ 8.0 B+

24 69DCQT20099 HOÀNG THỊ ANH NGỌC 04/03/2000 8 0 8.4 B+ 5.9 C 8.8 A 8.5 A 8.1 B+ 5.9 C 5.4 D+ 8.5 A

25 69DCQT20101 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 26/11/2000 8 0 9.0 A 5.8 C 9.1 A 8.7 A 7.0 B 7.2 B 6.6 C+ 8.1 B+

26 69DCQT20104 ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 23/12/2000 8 0 8.8 A 6.8 C+ 9.5 A 5.5 C 6.3 C+ 8.0 B+ 7.6 B 7.7 B

27 69DCQT20108 NGUYỄN THỊ OANH 17/09/2000 8 0 9.0 A 7.5 B 9.8 A 5.4 D+ 5.6 C 4.4 D 6.4 C+ 5.6 C

28 69DCQT20114 NINH THỊ PHƯƠNG 04/10/2000 8 0 8.7 A 5.2 D+ 9.4 A 6.5 C+ 6.7 C+ 7.5 B 6.1 C+ 8.5 A

29 69DCQT20117 ĐÀM HẢI QUỲNH 03/03/2000 8 2 8.4 B+ 4.7 D 7.4 B 5.1 D+ 3.9 F 3.4 F 5.7 C 4.1 D

30 69DCQT20125 LÊ CÔNG THÀNH 04/12/2000 7 0 8.9 A 9.3 A 7.5 B 6.3 C+ 9.4 A 9.1 A 8.5 A

31 69DCQT20128 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 09/10/2000 8 1 8.6 A 6.1 C+ 8.3 B+ 6.8 C+ 5.6 C 5.6 C 6.6 C+ 3.9 F

32 69DCQT20129 NGÔ THỊ THƠ 11/04/2000 8 0 8.8 A 5.9 C 8.8 A 8.5 A 7.7 B 6.8 C+ 6.5 C+ 6.6 C+

33 69DCQT20136 TẠ THỊ THÙY 26/10/2000 8 0 8.6 A 5.9 C 8.2 B+ 7.9 B 5.6 C 4.5 D 4.3 D 5.7 C

34 69DCQT29003 NGUYỄN THỊ THƯỞNG 02/10/1999 8 0 8.4 B+ 6.8 C+ 9.5 A 8.3 B+ 8.4 B+ 9.3 A 9.0 A 8.5 A

35 69DCQT20138 TRỊNH THU THỦY 01/02/2000 8 0 9.1 A 6.8 C+ 7.3 B 6.4 C+ 6.3 C+ 8.6 A 5.4 D+ 6.0 C+
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36 69DCQT20152 NGUYỄN HUYỀN TRANG 18/08/2000 8 2 9.1 A 2.7 F 6.6 C+ 7.3 B 7.4 B 2.1 F 7.2 B 8.0 B+

37 69DCQT20149 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 23/06/1998 8 0 8.8 A 7.0 B 9.0 A 7.1 B 9.1 A 8.8 A 6.5 C+ 6.5 C+

38 69DCQT20143 NGUYỄN THU TRANG 15/07/2000 8 2 8.7 A 4.5 D 8.4 B+ 5.0 D+ 2.8 F 6.1 C+ 5.8 C 2.6 F

39 69DCQT20147 VŨ THÙY TRANG 02/12/2000 8 2 8.0 B+ 4.5 D 8.6 A 6.0 C+ 5.9 C 2.4 F 7.4 B 2.5 F

40 69DCQT20154 TRỊNH ĐỨC TRUNG 27/01/2000 8 3 7.9 B 2.1 F 5.9 C 5.0 D+ 5.9 C 1.7 F 6.5 C+ 2.4 F

41 69DCQT20156 ĐỖ THỊ CẨM TÚ 26/04/2000 8 0 9.0 A 5.1 D+ 8.2 B+ 9.2 A 8.8 A 6.5 C+ 7.5 B 6.9 C+

42 69DCKX20075 NGUYỄN TRỌNG TUÂN 12/11/2000 8 1 9.1 A 3.7 F 8.3 B+ 7.1 B 6.3 C+ 4.3 D 5.0 D+ 7.7 B

43 69DCHT20128 PHẠM VĂN TÙNG 17/07/2000 8 0 8.6 A 4.6 D 8.0 B+ 7.8 B 9.5 A 6.4 C+ 7.9 B 8.7 A

44 69DCQT20165 ĐẶNG THỊ THU UYÊN 25/11/2000 8 0 8.8 A 6.1 C+ 8.9 A 7.9 B 9.1 A 8.4 B+ 8.2 B+ 8.8 A

45 69DCQT20167 ĐOÀN QUANG VIỆT 29/10/2000 8 1 8.3 B+ 3.6 F 9.3 A 8.6 A 9.8 A 8.6 A 8.9 A 8.5 A

46 69DCQT20171 LÊ TIẾN VƯỢNG 15/04/2000 8 0 8.8 A 4.6 D 9.0 A 4.1 D 6.7 C+ 8.2 B+ 4.7 D 4.7 D

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


